
Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I

1 1 Phan Hạnh My 01/02/1998 Điều dưỡng TT Giám định Y khoa

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Cử nhân điều 

dưỡng
Không

Ứng dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản

Không Không 0825919178 Sát hạch Ngoại ngữ

2 2 Nguyễn Xuân Quỳnh 26/07/2001 Điều dưỡng TT Giám định Y khoa

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Cử nhân điều 

dưỡng

TOEIC 495 ( 

Anh văn A2) 2 

kỹ năng

Ứng dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản

Không Không 0799479799 Sát hạch Ngoại ngữ

I

3 1 Trần Thị Thanh Giang 16/10/1994

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm 

nghiệm 

Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học Không

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

nâng cao

0905.733.409 Sát hạch Ngoại ngữ

4 3 Nguyễn Lê Trọng Hiệp 20/01/2000

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm 

nghiệm 

Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.23 Dược sĩ đại học

TOEIC 775

 2 kỹ năng

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ 

bản.

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

nâng cao

0345.878.434 Sát hạch Ngoại ngữ

5 5 Phạm Thị Lệ 10/08/1999

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm 

nghiệm 

Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học

TOEIC 680

 2 kỹ năng

Tin học ứng dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản

0968.839.477 Sát hạch Ngoại ngữ

6 6 Lê Diệp Mi 17/07/2000

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm 

nghiệm 

Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học Không Tin học ứng dụng 0846.607.090 Sát hạch Ngoại ngữ

7 9 Nguyễn Trường Tú Uyên 11/03/1998

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm 

nghiệm 

Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học Không

Tin học văn phòng 

quốc tế (Office 

Word 2016, Office 

Excel 2016 và 

Office PowerPoint 

2016)

0702.590.797 Sát hạch Ngoại ngữ

Phụ lục 02

DANH SÁCH THÍ SINH SÁT HẠCH NGOẠI NGỮ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  TRỰCTHUỘC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2024

(Đính kèm Thông báo số              /TB-HĐXT ngày        tháng 5 năm 2024 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024)

STT

TT/

Vị trí 

TD

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh (ngày 

/tháng/ năm)
Vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số

Trình độ đào tạo
Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị trí 

cần tuyển 

dụng

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Số điện thoại 

liên hệ
Ghi chú

Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng

Phòng kiểm nghiệm Hóa lý - Mỹ phẩm

Vị trí Dược sĩ hạng III (Kiểm nghiệm Hóa lý - Mỹ phẩm): 9 phiếu/ 03 nhu cầu

DANH SÁCH DỰ TUYỂN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC GIAO

Trung tâm Giám định Y khoa

Phòng Khám giám định

Vị trí Điều dưỡng hạng III: 04 phiếu/ 01 nhu cầu
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Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STT

TT/

Vị trí 

TD

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh (ngày 

/tháng/ năm)
Vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số

Trình độ đào tạo
Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị trí 

cần tuyển 

dụng

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Số điện thoại 

liên hệ
Ghi chú

II

8 01 Nguyễn Thị Mỹ Ái 28/05/1999

Kiểm 

nghiệm 

Đông dược 

- Dược liệu

Trung tâm Kiểm 

nghiệm 

Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học

TOEIC 430 

2 kỹ năng

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ 

bản.

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

nâng cao

0787.805.532 Sát hạch Ngoại ngữ

I 

1

9 03 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20/04/1999

Tư vấn, 

Dịch vụ 

DS-

KHHGĐ

TTTV
Bác sĩ 

(Hạng III)
V08.01.03 Bác sĩ

Anh văn 

TOEIC quốc tế 

(2 kỹ năng) 

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
0364464036 Sát hạch Ngoại ngữ

3

10 4 Ngô Anh Thư 28/10/1997

Tư vấn, 

Dịch vụ 

DS-

KHHGĐ

TTTV

Điều 

dưỡng 

Hạng III

Cử nhân 

Điều dưỡng

TOIEC635

 2 kỹ năng

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
0762607330 Sát hạch Ngoại ngữ

III

1

11 4 Đặng Thảo Nhi 21/06/1999 Bác sĩ
Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Không

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0976012403 Sát hạch Ngoại ngữ

5

12 4 Lê Bá Quốc 20/08/2000 Kỹ thuật y
Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.18

Cử nhân xét 

nghiệm y học
Không

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0333099453 Sát hạch Ngoại ngữ

IV

4

13 2 Nguyễn Thị Sa Ly 28/11/2001 Điều dưỡng
Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

Cử nhân Điều 

dưỡng Gây mê 

hồi sức

Không
Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0935426774 Sát hạch Ngoại ngữ

V

1

Phòng Kiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu

Vị trí Dược sĩ hạng III (Kiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu): 01 phiếu/01 nhu cầu

Khoa Điều trị quốc tế - Chỉnh hình - Phục hình - Cận lâm sàng

DANH SÁCH DỰ TUYỂN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ 

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt 

Trung tâm Tư vấn và Cung ứng Dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Ban Truyền thông - Tư vấn - Dịch vụ DSKHHGĐ

Vị trí Bác sĩ hạng III (Tư vấn, Dịch vụ DSKHHGĐ): 03 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Điều dưỡng hạng III (Tư vấn, Dịch vụ DSKHHGĐ): 05 phiếu/02 nhu cầu

Vị trí Dược sĩ hạng III: 21 phiếu/02 nhu cầu

Vị trí Điều dưỡng hạng III (Gây mê hồi sức): 02 phiếu/02 nhu cầu

Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế

Vị trí Bác sĩ hạng III (Răng Hàm Mặt): 04 phiếu/03 nhu cầu

Vị trí Kỹ thuật y hạng III (Xét nghiệm): 04 phiếu/01 nhu cầu

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
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Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STT

TT/

Vị trí 

TD

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh (ngày 

/tháng/ năm)
Vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số

Trình độ đào tạo
Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị trí 

cần tuyển 

dụng

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Số điện thoại 

liên hệ
Ghi chú

14 18 Vương Văn Minh Trung 03/04/1998 Dược
Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học

Toeic 

(2 kỹ năng)

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0905445937 Sát hạch Ngoại ngữ

15 19 Lê Thị Toán 28/03/1988 Dược
Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Không

Ứng dụng CNTT 

Cơ bản
Không 0964849868 Sát hạch Ngoại ngữ

3

16 1 Phạm Vĩnh 20/02/1992
Vật tư thiết 

bị y tế

Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Kỹ sư 

hạng III
V.05.02.07

Đại học Cơ điện 

tử
Không Lập trình viên Không 0987735648 Sát hạch Ngoại ngữ

VI

3

17 1 Trương Quốc Lĩnh 05/02/1999
Công nghệ 

thông tin

Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

V.11.06.14

Đại học thiết kế 

đồ hoạ, kỹ thuật 

phần mềm

Không Không 0901973808 Sát hạch Ngoại ngữ

18 2 Phạm Phi Hùng 09/07/2000
Công nghệ 

thông tin

Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

V.11.06.14

Đại học Công 

nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn 

thông

Toeic 

(02 kỹ năng)

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0768532026 Sát hạch Ngoại ngữ

4

19 1 Hoàng Nguyễn Hồng Hạnh 08/01/1999
Kế hoạch 

tổng hợp

Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Không

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0896220042 Sát hạch Ngoại ngữ

5

20 4 Mai Thanh Tuấn 09/01/2001 Kế toán
Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Kế toán 

viên
06.031

Cử nhân kinh tế 

CN kế toán

Toeic

(2 kỹ năng)

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0949954943 Sát hạch Ngoại ngữ

21 5 Lê Nguyễn Bảo Thiện 06/06/2001 Kế toán
Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Kế toán 

viên
06.031

Cử nhân kinh tế 

CN kế toán

Toeic

(2 kỹ năng)

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0945293518 Sát hạch Ngoại ngữ

22 7 Nguyễn Thị Yến Linh 03/07/2000 Kế toán
Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Kế toán 

viên
06.031 Cử nhân kế toán Không

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0868304105 Sát hạch Ngoại ngữ

6

23 2 Võ Minh Đức 17/12/2000
Tổ chức 

nhân sự

Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Chuyên 

viên
01.003

Cử nhân kinh tế 

tài chính doanh 

nghiệp

Toeic 455

(2 kỹ năng)

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0763059600 Sát hạch Ngoại ngữ

24 6 Phạm Thị Thanh Tú 20/10/1998
Tổ chức 

nhân sự

Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt

Chuyên 

viên
01.003

Cử nhân kinh tế 

đầu tư
Không

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0984408070 Sát hạch Ngoại ngữ

Vị trí Kỹ sư hạng III - Vật tư thiết bị y tế: 01 phiếu/01 nhu cầu

Phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch tài chính

Danh sách này có tổng cộng 24 người

Vị trí Công nghệ thông tin hạng III: 02 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Bác sĩ hạng III - Kế hoạch tổng hợp: 01 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Kế toán viên: 09 phiếu/02 nhu cầu

Vị trí Chuyên viên Tổ chức nhân sự : 09 phiếu/01 nhu cầu
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